	Trường Tiểu học Tây Hưng
Họ tên:................................................................
Lớp:.....................................................................

	KIỂM TRA THÁNG 10
MÔN TOÁN 
Năm học 2025 – 2026
Thời gian: 40 phút
 (Không kể thời gian giao đề)



	Điểm
	Lời phê của thầy (cô)

	



	


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
1.1.  Số 345 đọc là: (0,5đ)
A. Ba trăm bốn chục năm đơn vị                 B. Ba trăm bốn mươi năm
C. Ba trăm bốn mươi lăm                            D. Ba trăm bốn lăm
1.2. Thừa số thứ nhất là 9, thừa số thứ hai là 7, tích là: (0,5đ)
A. 49               B. 72               C. 63                 D. 36
1.3. Trong phép tính 36 : 9 = 4, số bị chia là: (0,5đ)
A. 36               B. 9                 C. 4                   D. 36
1.4. Kết quả của phép tính 0 x 9 là: (0,5đ)
A. 0                 B. 9                 C. 8              D. Không có đáp án 
1.5. Cho 148 < … < 152. Số tròn chục thích hợp điền vào chỗ chấm là: (0,5đ)
A. 149            B. 150              C. 140                  D. 151
1.6.    số con mèo là: (0,5đ)
	A. 3 con mèo
B. 4 con mèo
C. 5 con mèo
D. 6 con mèo
	[image: Câu 3]




1.7. MN được gọi là gì trong hình tròn? (0,5đ)
	A. Tâm
B. Bán kính
C. Đường kính
D. Tâm kính
	[image: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 kntt]


[bookmark: _GoBack]1.8. Có 9 bông hoa xếp vào các lọ, mỗi lọ 3 bông hoa. Hỏi xếp được bao nhiêu lọ hoa? (0,5đ)
A. 21 lọ hoa               B. 3 bông hoa           C. 27 lọ hoa             D. 3 lọ hoa
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1. Số? (1đ)
	
	


Bài 2. Đặt tính rồi tính: (2đ)
	224 – 153
	660 – 459
	306 + 28
	376 + 442

	........................
........................
.......................
	........................
........................
........................
	........................
........................
........................
	........................
........................
........................


Bài 3: Lan có 6 hộp bút màu. Trong mỗi hộp có 8 cây bút được sắp gọn gàng theo màu sắc khác nhau. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu cây bút màu? (2đ)
Bài giải
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Bài 4. Tìm một số, biết rằng nếu số đó gấp lên 6 lần thì được kết quả là 48. (1đ)
…………………………………………………………………………………………

Đáp án, biểu điểm và hướng dẫn chấm
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm):
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	C
	A
	A
	B
	C
	C
	D

	Số điểm
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ


II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm): 
Bài 1: (1 điểm) – mỗi phần 0,2 điểm
72: 8 = 9 x  2 = 18 : 3 = 6 x4 = 24 : 8= 3
Bài 2: (2 điểm) – mỗi phần 0,5 điểm. Đặt tính đúng 0,2 điểm, tính đúng 0,3 điểm
	224 – 153= 71
	660 – 459 = 201
	306 + 28=334
	376 + 442=818


Bài 3: (2 điểm)
	Lan có tất cả số cây bút màu là:
8 x 6 = 48 (cây)
Đáp số : 48 cây bút màu
	0,25 điểm
1,25 điểm 
0,5 điểm 


Bài 4: (1 điểm) 
            - Số đó là: 8 (8x6=48)
image1.jpeg




image2.jpeg




image3.png
OO O 0 O O






Trư


?


ng 


Ti


?


u h


?


c


 


Tây Hưng


 


H


?


 


tên:..............................


..................................


 


L


?


p:...............................


......................................


 


 


KI


?


M TRA 


THÁNG 10


 


MÔN TOÁN 


 


Năm h


?


c 


2025


 


–


 


2026


 


Th


?


i gian: 40 phút


 


 


(Không k


?


 


th


?


i 


gian giao đ


?


)


 


 


Đi


?


m


 


L


?


i phę c


?


a th


?


y (cô)


 


 


 


 


 


 


I. PH


?


N TR


?


C NGHI


?


M (4 đi


?


m)


 


Khoanh vào ch


?


 cái đ


?


t trư


?


c câu tr


?


 l


?


i đúng:


 


1.


1.


 


 


S


?


 


345 đ


?


c lŕ:


 


(


0,


5


đ)


 


A. Ba trăm b


?


n ch


?


c năm đơn v


?


                 


B. Ba trăm b


?


n mươi năm


 


C. Ba trăm b


?


n mươi lăm


                            


D. Ba trăm b


?


n 


lăm


 


1.


2


.


 


Th


?


a s


?


 th


?


 nh


?


t lŕ 9, th


?


a s


?


 th


?


 hai lŕ 7, tích lŕ: 


(


0,


5


đ)


 


A. 49


 


 


 


            


B. 72


 


 


            


 


C. 63


 


 


              


 


D. 36


 


1.


3


.


 


Trong phép tính 36 : 9 = 4, s


?


 b


?


 chia lŕ: 


(


0,


5


đ)


 


A. 36


 


 


 


            


B. 9


 


 


 


              


C. 4


 


 


                


 


D. 36


 


1.


4


.


 


K


?


t qu


?


 


c


?


a phép tính 0 x 9 l


à
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